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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:               /TB-SYT 

 
Hải Phòng, ngày         tháng 01 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO 

CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH  

TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 Quy định cơ 

sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, Sở Y tế thông báo danh 

sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến thời điểm 

ngày 02/01/2024 như sau (Có danh sách kèm theo); 

 

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy khi tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ 

phải theo đúng các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định, quy 

trình thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- BGĐ SYT; 

- Công An TP; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Văn phòng SYT (để đăng tải trên Website 

SYT); 

- Lưu: VT, NVY(3).   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

 

S 

TT 

Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 

1 Trường Lao động xã hội 

Thanh Xuân 

Số 50 Nguyễn Văn Hới, 

Thành Tô, Hải An 

0975729694 

2 Cơ sở cai nghiện ma túy số 

2 

Xã Đại Thắng, Tiên 

Lãng 

02253839563 

3 BV Tâm Thần Hải Phòng Cụm 2, Đông Khê, Ngô 

Quyền 

02253722763 

4 TTYT Huyện An Dương TDP 3, thị trấn An 

Dương, An Dương 

0963828879 

5 TYT Xã Đại Bản Thôn Đại Đồng, Đại 

Bản, An Dương 

0395418842 

6 TYT Xã Tân Tiến Thôn Bắc, Tân Tiến, An 

Dương 

0973295036 

7 TYT Xã Nam Sơn Thôn Cách Hạ, Nam 

Sơn, An Dương 

0977171602 

8 TYT Xã Hồng Phong Đình Ngọ, Hồng Phong, 

An Dương 

0395947888 

9 TYT Xã Lê Lợi Thôn Tràng Duệ, Lê Lợi, 

An Dương 

0936985541 

10 TYT Xã An Đồng Thôn Vĩnh Khê, An 

Đồng, An Dương 

0914562586 

11 TYT Xã An Hòa Thôn Ngọ Dương 1, An 

Hòa, An Dương 

0763394525 

12 TYT Xã An Hưng Thôn Nam Hòa, An 

Hưng, An Dương 

0904041344 

13 Cơ sở Methadone Thủy 

Triều 

Thôn 2, xã Thủy Triều, 

Thủy Nguyên 

02253573007 

0769205073 

14 
TYT xã Phả Lễ 

Thôn 2, xã Phả Lễ, Thủy 

Nguyên 

02253875285 

0973998116 

15 
TYT xã Cao Nhân 

Thôn 4, xã Cao Nhân, 

Thủy Nguyên 
02253673365 
0904346785 

16 
TYT xã Lâm Động 

Thôn Hầu, xã Lâm 

Động, Thủy Nguyên 

02253774201 

0936029246 

17 
TYT xã Phù Ninh 

Phố Mới, xã Phù Ninh, 

Thủy Nguyên 

02253674904 

0389015359 

18 
TYT xã Tam Hưng 

Xóm 5, xã Tam Hưng, 

Thủy Nguyên 

02253875775 

0914576273 

19 
TYT xã Ngũ Lão 

Thôn 7, xã Ngũ Lão, 

Thủy Nguyên 

02253775586 

0936400825 



 

 

20 
TYT xã Thủy Triều 

Thôn 2, xã Thủy Triều, 

Thủy Nguyên 

02253774622 

0936080936 

21 

TYT Thị trấn Minh Đức 

Tổ dân phố Hoàng Tôn, 

Minh Đức, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

02253675199 

0906126634 

22 

TYT Thị trấn Núi Đèo 

Bạch Đằng 1, thị trấn 

Núi Đèo, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

02253774021 

0969344508 

23 

TYT xã Lại Xuân 

Thôn 8, xã Lại Xuân, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

02253673348 

0983476385 

24 
TYT xã Hợp Thành 

Xã Hợp Thành, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

02253673350 

0914259651 

25 

TYT xã Hoàng Động 

Thôn 4, xã Hoàng Động, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

02253774227 

0783175364 

26 

TYT xã Dương Quan 

Thôn Áp Tràn, xã 

Dương Quan, Thủy 

Nguyên 

02253972537 

0977359236 

27 

TYT xã Kênh Giang 

Xóm Phản, xã Kênh 

Giang, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

02253574856 

0948194603 

28 

TYT xã Đông Sơn 

Thôn 3, xã Đông Sơn, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

02253573016 

0394075286 

29 

TYT xã Quảng Thanh 

Thôn Giữa, xã Quảng 

Thanh, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

02253646561 

0963632581 

30 

TYT xã Liên Khê 

Thôn 2, xã Liên Khê, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

02253975246 

0936585004 

31 
TYT xã Minh Tân 

Xã Minh Tân, Thủy 

Nguyên 

02253975851 

0934225484 

32 
TYT xã Thủy Sơn 

Thôn 4, xã Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên 

02253774328 

0335340352 

33 
TYT xã Mỹ Đồng 

Thôn 6, xã Mỹ Đồng, 

Thủy Nguyên 
0904952535 

34 
TYT xã Phục Lễ 

Thôn Trung, xã Phục Lễ, 

Thủy Nguyên 

02253575723 

0916492184 

35 
TYT xã Lưu Kỳ 

Thôn Hang Lương, xã 

Lưu Kỳ, Thủy Nguyên 

02253915032 

0936525760 

36 
TYT xã Lưu Kiếm 

Xã Lưu Kiếm, Thủy 

Nguyên 

02253692141 

0386707609 

37 TYT xã Hòa Bình Thôn 8, xã Hòa Bình, 02253774327 



 

 

Thủy Nguyên 0963245828 

38 
TYT xã Lập Lễ 

Thôn Bảo Kiếm, xã Lập 

Lễ, Thủy Nguyên 

02253875638 

0816001156 

39 
TYT xã Kỳ Sơn 

Xã Kỳ Sơn, Thủy 

Nguyên 

02253673918 

0974736165 

40 
TYT xã An Sơn 

Thôn 7, xã An Sơn, 

Thủy Nguyên 

02253673364 

0982546084 

41 
TYT xã An Lư 

Xóm An Lợi, xã An Lư, 

Thủy Nguyên 

02253774572 

0932374341 

42 
TYT xã Tân Dương 

Phố Mới, xã Tân Dương, 

Thủy Nguyên 

02253774096 

0789316548 

43 
TYT xã Kiền Bái 

Thôn 4, xã Kiền Bái, 

Thủy Nguyên 

02253773380 

0963359785 

44 
Cơ sở Methadone Dương 

Kinh 

Ngõ 509 đường Mạc 

Đăng Doanh, Hưng Đạo, 

Dương Kinh 

02253634688 

0902076286 

45 

TYT phường Anh Dũng 

Số 15, Hợp Hòa, Phấn 

Dũng 1, Anh Dũng, 

Dương Kinh 

02252838981 

0945958848 

46 
TYT xã An Hồng 

Thôn Lê Sáng, An Hồng, 

An Dương 
0965997373 

47 
TYT xã Đặng Cương 

Thôn Chiến Thắng, 

Đặng Cương, An Dương 
0359528138 

48 
TYT xã Bắc Sơn 

Thôn 4, Bắc Sơn, An 

Dương 
0392638431 

49 
TTYT huyện Cát Hải 

TDP2, thị trấn Cát Bà, 

Cát Hải 

0989419766 

0975317784 

50 TYT xã Xuân Đám Xuân Đám, Cát Hải 0985962690 

51 
TYT xã Phù Long 

Thôn Ngoài, Phù Long, 

Cát Hải 
0335795665 

52 
TYT xã Gia Luận 

Thôn 1, Gia Luận, Cát 

Hải 
0333429691 

53 TYT Thị trấn Cát Hải Thị trấn Cát Hải, Cát Hải 0979411910 

54 TYT xã Hoàng Châu Hoàng Châu, Cát Hải 0979662858 

55 
TYT xã Nghĩa Lộ 

Thôn Minh Tân, Nghĩa 

Lộ, Cát Hải 
0967725693 

56 
TYT xã Văn Phong 

Thôn Phong Niên, Văn 

Phong, Cát Hải 
0904497680 

57 
TYT Thị trấn Cát Bà 

TDP17, Thị trấn Cát Bà, 

Cát Hải 
0945490896 

58 
TYT xã Hiền Hào 

Thôn 1, Hiền Hào, Cát 

Hải 
0988459732 

59 
TYT xã Bát Trang 

Nghĩa Trang, Bát Trang, 

An Lão 
0902025665 



 

 

60 
TYT xã Trường Thọ 

Ngọc Chử, Trường Thọ, 

An Lão 
0394294980 

61 
TYT xã Trường Thành  

Phương Chử Bắc, 

Trường Thành, An Lão  
0766365870 

62 
TYT xã An Tiến  

An Luận, An Tiến, An 

Lão 
0988178280 

63 
TYT xã An Thắng  

Bách Phương, An 

Thắng, An Lão 
0989062698 

64 
TYT xã Tân Dân 

Kinh Xuyên, Tân Dân, 

An Lão 
0395630827 

65 
TYT xã Thái Sơn 

Phù Niệm, Thái Sơn, An 

Lão 
0787182880 

66 
TYT xã An Thái 

Thạch Lựu, An Thái, An 

Lão 
0385414381 

67 
TYT xã An Thọ 

Nam Sơn, An Thọ, An 

Lão 
0972389550 

68 
TYT xã Mỹ Đức 

Tiến Lập, Mỹ Đức, An 

Lão 
0978591457 

69 
TYT xã Chiến Thắng 

Phương Hạ, Chiến 

Thắng, An Lão 
0359335688 

70 
TYT xã Tân Viên 

Kinh Điền, Tân Viên, 

An Lão 
0367689888 

71 
TYT xã Quốc Tuấn 

Đông Nham I, Quốc 

Tuấn, An Lão 
0982479078 

72 
TYT xã Quang Trung 

Tân Trung, Quang 

Trung, An Lão 
0914695690 

73 
TYT xã Quang Hưng 

Câu Trung, Quang 

Trung, An Lão 
0826588859 

74 
TYT Thị trấn An Lão 

TDP Hoàng Xá, Thị trấn 

An Lão, An Lão 
0977655723 

75 
TYT phường Trại Chuối 

Số 54 Hàm Nghi, Trại 

Chuối, Hồng Bàng 

02253599459 

0983245823 

76 
TYT phường Hạ Lý 

Số 5 Phạm Phú Thứ, Hạ 

Lý, Hồng Bàng 

02253668383 

0903200891 

77 
TYT phường Thượng Lý 

Số 72 Hùng Duệ Vương, 

Thượng Lý, Hồng Bàng 

02268831213 

0943553399 

78 

TYT phường Quán Toan 

Số 1A đường Quán 

Toan, Quán Toan, Hồng 

Bàng 

02258831323 

0982309499 

79 

TYT phường Hùng Vương 

Số 92 Nguyễn Trung 

Thành, Hùng Vương, 

Hồng Bàng 

02253749996 

80 TYT phường Hoàng Văn 

Thụ 

Số 38 Đinh Tiên Hoàng, 

Hoàng Văn Thụ, Hồng 

02253530698 

0936261222 



 

 

Bàng 

81 
TYT phường An Biên 

Số 60 Hai bà Trưng, An 

Biên, Lê Chân 

0962231068 

02253510090 

82 
TYT phường Vĩnh Niệm 

Số 2/81 Đồng Thiện, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân 

02253742485 

0983819980 

83 
TYT phường Kênh Dương 

Số 88 Nguyễn Tất Tố, 

Kênh Dương, Lê Chân 

02253613365 

0904256716 

84 TYT phường Dư Hàng 

Kênh 

Đường Thuyết, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân 

02253518115 

0333305003 

85 

TYT phường Niệm Nghĩa 

Số 280 Trần Nguyên 

Hãn, Niệm Nghĩa, Lê 

Chân 

02253700023 

0979982565 

86 
TYT phường Hồ Nam 

Số 35D/40 Lâm Tường, 

Hồ Nam, Lê Chân 

02253710444 

0987480846 

87 Cơ sở Methadone Ngô 

Quyền 

Số 28 Lê Lợi, Máy Tơ, 

Ngô Quyền 

02253652115 

0936302765 

88 
TYT phường Lạc Viên 

Số 105/81 Đà Nẵng, Lạc 

Viên, Ngô Quyền 
02253651408 

89 
TYT phường Gia Viên 

Số 7/120 Lê Lợi, Gia 

Viên, Ngô Quyền 

02253656846 

0989560160 

90 
TYT phường Cầu Đất 

Số 3/143 Cầu Đất, Cầu 

Đất, Ngô Quyền 

02253592866 

0962055155 

91 
TYT phường Lê Lợi 

Số 46 Chu Văn An, Lê 

Lợi, Ngô Quyền 

02253586415 

0936302765 

92 

TYT phường Máy Chai 
Số 6 đường Ngô Quyền, 

Máy Chai, Ngô Quyền 

02253654587 

0936300646 

0795345585 

93 
TYT phường Máy Tơ 

Tổ 28 Cụm 4, Đông 

Khê, Ngô Quyền 

02253720283 

0914801078 

94 
TTYT quận Hải An 

Lô K2, Trần Hoàn, Đằng 

Hải, Hải An 
0936550246 

95 
Cơ sở điều trị Methadone 

Trung Hành 5, Đằng 

Lâm, Hải An 
0387449467 

96 
TYT phường Tràng Cát 

TDP Cát Bi 2, Tràng 

Cát, Hải An 
0975386828 

97 
TYT xã Du Lễ  

Thôn 5, Du Lễ, Kiến 

Thụy 
0986290485 

98 
TYT xã Tú Sơn  

Thôn Nãi Sơn, Tú Sơn, 

Kiến Thụy 
0783131515 

99 
TYT xã Hữu Bằng 

Thôn Kim Đới 1, Hữu 

Bằng, Kiến Thụy 
0904160875 

100 
TYT xã Thụy Hương 

Thôn Trà Phương, Thụy 

Hương, Kiến Thụy 
0983844654 

101 TYT xã Thanh Sơn Thôn Cẩm La, Thanh 0906080263 



 

 

Sơn, Kiến Thụy 

102 
TYT xã Ngũ Đoan 

Khu Thị Tứ, Ngũ Đoan, 

Kiến Thụy 
0978499435 

103 
TYT xã Ngũ Phúc 

Thôn Đông, Ngũ Phúc, 

Kiến Thụy 
0367370716 

104 
TYT xã Tân Trào 

Thôn Ngọc Tỉnh, Tân 

Trào, Kiến Thụy 
0396622773 

105 
TYT xã Giang Biên  

Thôn 3, Giang Biên, 

Vĩnh Bảo 
0974126545 

106 
TYT xã Việt Tiến  

Thôn 4, Việt Tiến, Vĩnh 

Bảo 

0384343864 

0934425431 

107 
TYT xã Thắng Thủy  

Thôn Hà Phương, Thắng 

Thủy, Vĩnh Bảo 
0394620269 

108 
TYT xã Vĩnh Long 

Thôn Hà Hương, Vĩnh 

Long, Vĩnh Bảo 
0383426258 

109 
TYT xã Trung Lập 

Thôn 5, Trung Lập, Vĩnh 

Bảo 
0354354602 

110 
TYT xã Hiệp Hòa  

Thôn Trúc Hiệp, Hiệp 

Hòa, Vĩnh Bảo 
0936652198 

111 
TYT Thị trấn Vĩnh Bảo 

Khu phố 3/2, Thị trấn 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo 
0373307688 

112 
TYT xã Vinh Quang 

Thôn Thượn Điện, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo 
0983786356 

113 
TYT xã Hưng Nhân 

Thôn Kê Sơn 2, Hưng 

Nhân, Vĩnh Bảo 
0352725122 

114 
TYT xã Tiền Phong 

Thôn Linh Đông 3, Tiền 

Phong, Vĩnh Bảo 
0963985982 

115 
TYT xã Liêm Am 

Thôn Thượng Am, Liêm 

Am, Vĩnh Bảo 
0367395956 

116 
TYT xã Lý Học 

Thôn 4, Lý Học, Vĩnh 

Bảo 
0964601266 

117 
TYT xã Vĩnh Tiến 

Thôn 3, Vĩnh Tiến, Vĩnh 

Bảo 
0984987845 

118 
TYT xã Hòa Bình 

Thôn Đông Hàm Dương, 

Hòa Bình, Vĩnh Bảo 
0772348869 

119 
TYT xã Trấn Dương 

Thôn Ngãi Đông, Trấn 

Dương, Vĩnh Bảo 
0398956624 

120 
Cơ sở Methadone Đồ Sơn 

Số 229 Lý Thánh Tông, 

Ngọc Sơn, Đồ Sơn 
0975251008 

121 
TYT phường Hợp Đức 

Số 411 Đức Hậu 2, Hợp 

Đức, Đồ Sơn 
0393759912 

122 
TYT phường Minh Đức 

TDP Hồng Phong, Minh 

Đức, Đồ Sơn 
0968460273 

123 TYT phường Bàng La TDP Bàng Trung, Bàng 0375784991 



 

 

La, Đồ Sơn 

124 
TYT phường Ngọc Xuyên 

TDP số 9, Ngọc Xuyên, 

Đồ Sơn 
0912376988 

125 
TYT xã Đại Thắng 

Lãng Niên, Đại Thắng, 

Tiên Lãng 
02253582023 

126 
TYT xã Quang Phục 

Chính Nghị, Quang 

Phục, Tiên Lãng 
02253583533 

127 
TYT xã Bạch Đằng 

Xuân Lai, Bạch Đằng, 

Tiên Lãng 
02253583215 

128 
TYT xã Vinh Quang 

Đồn Dưới, Vinh Quang, 

Tiên Lãng 
02253882902 

129 

TYT phường Trần Thành 

Ngọ 

Số 234, đường Trần 

Thành Ngọ, phường 

Trần Thành Ngọ, Kiến 

An 

02253541338 

0946668894 

130 
Cơ sở Methadone Hồng 

Bàng 

Tầng 2, Số 54 Trại 

Chuối, Hàm Nghi, Hồng 

Bàng 

02253537210 

0948886598 

131 TYT phường Phan Bội 

Châu 

Số 191 Phan Bội Châu, 

Hồng Bàng 

02253521176 

0378481767 

132 
TYT phường Sở Dầu 

Số 119 Hùng Vương, Sở 

Dầu, Hồng Bàng 

02253528975 

0972617555 

133 
TYT xã Trân Châu  

Thôn Bến, Trân Châu, 

Cát Hải 
0967128693 

134 TYT Quân dân Y xã Việt 

Hải 

Thôn 2, Việt Hải, Cát 

Hải 
0343243533 

135 
Cơ sở Cai nghiện ma túy 

Gia Minh 

Xã Gia Minh, Thủy 

Nguyên 

0912683137 

0904924090 

0936818176 

136 
TYT xã Quốc Tuấn 

Thôn Kiều Hạ, Quốc 

Tuấn, An Dương 
0397802289 

137 
TYT xã Lê Thiện 

Thôn Phí Xá, Lê Thiện, 

An Dương 

0986827323 

0945468969 

138 
TYT xã Hồng Thái 

Thôn Kiều Đông, Hồng 

Thái, An Dương 
0796314166 

139 

TYT xã Đồng Thái 
Thôn Bạch Mai, Đồng 

Thái, An Dương 

0946684682 

0869518085 

0866864609 
 

Tổng số: 139 cơ sở 
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